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               TÒA ÁN NHÂN DÂN Q.THANH KHÊ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
         Bản án số: 03/2018/HS-ST                                  

               Ngày 17-01-2018 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ - TP. ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thanh Mai 

Các hội thẩm nhân dân:  

Ông Đỗ Xuân Phi 

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

- Thư ký phiên toà:  Bà Phạm Thị Ngọc Hà - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện Kiểm Sát nhân dân quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng tham gia 

phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 17 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh 

Khê, TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

166/2017/TLST-HS ngày 28/11/2017 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

166/2018/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 01 năm 2018 đối với các bị cáo: 

1. HUỲNH HỮU V; Sinh năm 1989 tại thành phố Đà Nẵng; 

Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Tổ 112, phường X, quận T, thành phố Đà Nẵng; 

Ngh  nghi p:  ao đ ng phổ th ng; Trình đ  văn hoá: 9/12; Dân t c: Kinh; Giới 

tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Vi t Nam; Con ông Huỳnh Tấn D và bà 

Trần Thị P; 

Ti n án, ti n sự: Chưa; 

Bị b t, tạm giam t  ngày 16-9-2017; có mặt.   

2. HUỲNH HỮU P; sinh năm 1994 tại Thành phố Đà Nẵng;  

Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Tổ 112, phường X, quận T, thành phố Đà Nẵng; 

Ngh  nghi p: Không; Trình đ  văn hoá:  ớp 8/12; Dân t c: Kinh; Giới tính: Nam; 

Tôn giáo: Không;  Quốc tịch: Vi t Nam; Con ông Huỳnh Tấn D và bà Trần Thị P;

 Ti n án: Bản án số 184/2014/HSPT ngày 18/9/2014 bị Tòa án nhân dân 

thành phố Đà Nẵng xử phạt 24 tháng tù giam v  t i “Tr m c p tài sản”; Ti n sự: 

Chưa.  Bị b t, tạm giam t  ngày 27-10-2017; có mặt. 

- Bị hại: Anh Trần Hữu Ph; Sinh năm: 1988; Trú tại: Tổ 12, phường T, quận 

T, thành phố Đà Nẵng; v ng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  
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1. Anh Ng  Cao Q; sinh năm 1990; Trú tại: K189/5 đường T, thành phố Đà 

Nẵng; v ng mặt. 

2. Chị Văn Thị M ng N, sinh năm 1978; Trú tại K189/22 đường T, quận T, 

thành phố Đà Nẵng; v ng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, n i dung vụ 

án được tóm t t như sau: 

Bản cáo trạng số 03/CT-VKS ngày 19 tháng 12 năm 2017, Vi n kiểm sát 

nhân dân quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã truy tố các bị cáo Huỳnh Hữu V, 

Huỳnh Hữu P v  t i “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 (thu c trường hợp quy 

định tại điểm a, i khoản 1), Đi u 104 B  luật Hình sự với hành vi phạm t i như 

sau: 

Khoảng 21h00 ngày 15-9-2017, Huỳnh Hữu V cùng với Tr và T (chưa rõ 

nhân thân, lai lịch) cùng ngồi uống bia trước nhà của V tại số 322 Trần Cao Vân, 

phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Đến 22h30’ cùng ngày, 

Trần Hữu Ph đi u khiển xe m  t  chở theo Ngô Cao Q đến quán hớt tóc bên cạnh 

nhà V gây ồn ào. Do Ph có quen biết nên V đi ra nói Ph đi v  đ ng gây ồn ào, d n 

đến xảy ra mâu thu n, to tiếng. Ph dùng tay đánh V thì V chạy v  lấy ghế nhựa 

đuổi, đánh trúng lưng của Ph, Ph lên xe m  t  bỏ chạy v  hướng ngã tư  ê Đ  - 

Trần Cao Vân.  

Tr và T thấy V v  lấy ghế nhựa c ng tham gia cùng V đuổi đánh Ph. Do Ph đã 

bỏ chạy, còn lại Q nên nhóm V chuyển sang gây gổ, đánh Q (vì Q là bạn Ph).  úc 

này có m t nhóm thanh niên khoảng 8 người (chưa rõ lai lịch), chạy b  t  hướng 

phường Tam Thuận đến cùng nhóm V đánh Q bỏ chạy vào Ki t 189 Trần Cao 

Vân, thành phố Đà Nẵng. Nhận được tin báo C ng an phường Xuân Hà, quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xuống hi n trường thì sự vi c chấm d t, các thanh 

niên đã bỏ chạy hết, vụ vi c chưa gây hậu quả thi t hại thương tích cho các bên 

nên C ng an phường quay v . 

V, Tr và T tiếp tục ngồi uống bia đến khoảng 0h00 thì Huỳnh Hữu P v  nhà 

và vào cùng ngồi uống bia chung. Đến khoảng 01h00 ngày 16-9-2017 thì  Ph đi xe 

mô tô đến gặp nhóm V để nói chuy n thì giữa hai bên xảy ra mâu thu n, cãi vã với 

nhau. V dùng tay ra hi u đánh Ph thì T dùng tay đánh vào mặt Ph, sau đó V, Ph, T 

x ng đến đánh, đuổi Ph chạy băng qua đường vào Ki t 189, Trần Cao Vân, thành 

phố Đà Nẵng. 

V, T đuổi theo Ph đến quán bún của chị Văn Thị M ng N n m ở đầu ki t 189, 

V d ng lại lấy m t chiếc kéo (dài 27 cm, lư i kim loại, cán màu tím của chị Ngọc 

dùng để c t bún); P vào nhà lấy m t con dao ( loại dao c t chuối, dài khoản 1m, cán 

gỗ dài khoảng 50cm, lư i kim loại dài khoảng 50cm ) làm hung khí. Khi đuổi đến 

phía trước nhà K189/24 thì gặp người dân khuyên can  nhóm V quay v  lại nhà.  

V, P, T v  nhà khoảng được 5 phút thì V lấy con dao c t trái cây để trên bàn 

(loại dao cán b ng gỗ dài khoảng 11cm, lư i b ng kim loại dài khoảng 17 cm, lư i 

s c, m i dao nhọn), P mang con dao như lúc đầu cùng T quay lại vào trong ki t đánh 
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Ph; V cầm dao chạy đầu và nói “Tao s  sang b ng xóm này” nên kh ng ai dám can 

ngăn, P, T chạy ngay sau V. Vào đến đoạn trước nhà K189/18 thấy Ph thì V, P cùng 

x ng vào đánh chém, Ph dùng chiếc thau b ng kim loại chống đ  thì bị V vung dao 

chém trúng hai nhát vào cánh tay phải. Ph dùng tay trái cầm thau vung đánh trả V, P 

và chạy thoát ra hướng ngoài ki t, chạy đến đoạn trước số nhà K189/5 thì bị T gạt 

chân ngã n m xuống đường; V, P đuổi đến tiếp tục dùng chân đá, đạp vào người Ph. 

lúc này, C ng an phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng nhận 

th ng tin đến hi n trường nổ súng b n ch  thiên cảnh cáo, b t quả tang V, P, thu giữ 

con dao V dùng gây thương tích cho Ph, riêng T thì chạy thoát.      

* Vật ch ng thu giữ:  

 + 01 (m t) thau kim loại màu tr ng, đường kính khoảng 60cm, trên thau có 

m t vết lõm móp kh ng rõ hình dạng n m trên vành đáy chậu, kích thước (8cm x 

5cm x 0,8cm). 

 + 01 (m t) chiếc kéo dài khoảng 27cm, lư i b ng kim loại dài khoảng 

12cm, tay cầm b ng nhựa, màu tím dài khoảng 15cm.  

 + 01 (m t) con dao cán b ng gỗ dài khoảng 11cm, lư i b ng kim loại màu 

tr ng dài khoảng 17cm. 

 + 02 (hai) chiếc ghế nhựa màu đỏ, cùng kích thước, cùng loại, mỗi chiếc 

ghế có 4 chân, đ  dài mỗi chân tầm khoảng 30cm, mặt ghế dạng hình vu ng, cạnh 

khoảng 25cm.         

* Tại bản kết luận giám định pháp y v  thương tích số 364/TgT ngày 31-10-

2017 của Trung tâm pháp y thành phố Đà Nẵng kết luận Trần Hữu Ph bị thương 

tích như sau: 

“1. Dấu hi u chính qua giám định: 

Vết thương cẳng tay phải: Đ t đ ng mạch trụ và đ ng mạch quay, đ t gân cơ 

gấp và xoay cổ tay quay, đ t dây thần kinh trụ đã được ph u thuật khâu nối đ ng 

mạch trụ, đ ng mạch quay, khâu nối thần kinh trụ, khâu nối gân cơ bị đ t. Hi n tại 

vết thương bên ngoài đã lành tạo sẹo, bàn tay hồng ấm; ngón IV, V gấp duỗi, khép 

dạng còn hạng chế; cử đ ng khớp cổ tay phải còn đau nhẹ. 

Tỷ l  tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hi n tại là: 25% (Hai mươi 

lăm phần trăm)”  

 * Vật gây thương tích: 

- Tổn thương trên phù hợp với vật s c gây nên. 

- Con dao có đặc điểm: cán b ng gỗ dài khoảng 11cm, lư i b ng kim loại dài 

khoảng 17cm, lư i s c, m i dao nhọn có thể gây nên các tổn thương như đã nêu trên. 

 V  dân sự: Gia đình V, P đã tự thỏa thuận bồi thường chi phí đi u trị thương 

tích cho Trần Hữu Ph số ti n 10.000.000 đồng và Ph kh ng yêu cầu bồi thường 

thêm; Ph đã có đơn xin bãi nại cho V, P. 

 Quá trình đi u tra, Huỳnh Hữu V, Huỳnh Hữu P đã khai nhận hành vi phạm 

t i như trên. 

Tại phiên toà h m nay, vị đại di n Vi n kiểm sát đ  nghị H i đồng xét xử tuyên 

bố bị cáo Huỳnh Hữu V, Huỳnh Hữu P phạm t i “Cố ý gây thương tích”;  
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Đ  nghị áp dụng theo khoản 2 (thu c trường hợp quy định tại điểm a, i khoản 

1) Đi u 104 B  luật Hình sự 1999; điểm b khoản 1, Đi u 2 Nghị quyết số 

41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 ; khoản 3, Đi u 7, điểm đ khoản 2 (thu c trường 

hợp quy định tại điểm a, i khoản 1) Đi u 134 và điểm b, s khoản 1, khoản 2 Đi u 

51 B  luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; xử phạt bị cáo Huỳnh Hữu V 

t  24 đến 30 tháng tù giam.  

Đ  nghị áp dụng theo khoản 2 (thu c trường hợp quy định tại điểm a, i khoản 

1) Đi u 104 B  luật Hình sự 1999; điểm b, khoản 1, Đi u 2 Nghị quyết số 

41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 ; khoản 3, Đi u 7, điểm đ, khoản 2 (thu c trường 

hợp quy định tại điểm a, i khoản 1), Đi u 134 và điểm b, s khoản 1 khoản 2 Đi u 

51, điểm h khoản 1 Đi u 52  B  luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử 

phạt bị cáo Huỳnh Hữu P t  24 đến 30 tháng tù giam.  

V  xử lý tang vật vụ án, đ  nghị HĐXX áp dụng điểm c khoản 2 đi u 106 của 

B  luật tố tụng hình sự năm 2015 để tịch thu, tiêu hủy toàn b  tang vật thu được do 

kh ng còn giá trị sử dụng. 

V  trách nhi m dân sự đã giải quyết xong nên kh ng đ  cập đến. 

Các bị cáo đ  nghị H i đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở v  

gia đình. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn c  vào các tài li u trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Khoảng 21 giờ ngày 15-9-2017, tại K189 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng do có mâu thu n gây gổ nhau nên Huỳnh Hữu V, Huỳnh Hữu 

P sử dụng dao chém, dùng chân đá, đạp anh Trần Hữu Ph, gây thương tích với tỷ l  

được xếp 25%.  

[2] Hành vi dùng hung khí nguy hiểm của Huỳnh Hữu V, Huỳnh Hữu P cố ý 

xâm phạm đến s c khỏe của người khác với tính chất c n đồ nên đã cấu thành t i 

“Cố ý gây thương tích”, t i phạm và hình phạt được quy định tại khoản 2 Đi u104 

B  luật hình sự. Do vậy, Cáo trạng của Vi n kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê 

truy tố đối với các bị cáo là có căn c , đúng pháp luật. 

[3] Xét tính chất và m c đ  nguy hiểm cho xã h i của hành vi phạm t i của 

các bị cáo thì thấy: Các bị cáo tuổi đời còn rất trẻ nhưng khi xảy ra mâu thu n thì 

kh ng có cách  ng xử phù hợp mà lại sử dụng nhi u loại hung khí để gây thương 

tích cho bị hại, các bị cáo liên tục thực hi n hành vi phạm t i cho đến khi lực 

lượng C ng an nhân dân nổ súng ch  thiên mới d ng lại. Đây là loại t i phạm 

nghiêm trọng, xâm phạm đến s c khỏe của c ng dân là khách thể được pháp luật 

và nhà nước ta bảo v , đồng thời gây náo loạn, mất trật tự trị an tại địa phương. Do 

vậy, H i đồng xét xử thấy cần phải quyết định m t m c hình phạt tương x ng với 

hành vi phạm t i của bị cáo, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã h i m t thời gian nh m 

thể hi n sự nghiêm minh của pháp luật.  
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[4] Xét hành vi của bị cáo Huỳnh Hữu V trong vụ án này đóng vai trò chính 

trong vi c gây ra thương tích cho anh Trần Hữu Ph. Bị cáo Huỳnh Hữu P c ng tham 

gia đồng phạm khá tích cực, trong khi kh ng h  có mâu thu n gì với anh Ph nên 

HĐXX đánh giá hành vi phạm t i của hai bị cáo này này là gần như nhau. Đối với bị 

cáo P phạm t i khi chưa được xóa án tích nên HĐXX còn áp dụng thêm tình tiết 

tăng nặng trách nhi m hình sự theo điểm h khoản 1 Đi u 52  B  luật hình sự 2015. 

[5] Tuy nhiên, HĐXX xét thấy các bị cáo đã tác đ ng gia đình bồi thường 

thi t hại cho người bị hại, các bị cáo đ u có thái đ  thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải, đ u được người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt; riêng bị cáo V có thời gian 

phục vụ trong quân đ i nên HĐXX áp dụng cho các bị cáo được hưởng các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự tại điểm b, s khoản 1 khoản 2 Đi u 51 B  luật 

hình sự năm 2015. 

[6] Ngoài ra, HĐXX áp dụng khoản 3 Đi u 7; khoản 2 Đi u 134 B  luật hình 

sự năm 2015; Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 của Quốc H i để quyết 

định hình phạt theo hướng có lợi cho các bị cáo. 

[7] V  xử lý vật ch ng: 01 (m t) thau kim loại màu tr ng, đường kính khoảng 

60cm, trên thau có m t vết lõm móp kh ng rõ hình dạng n m trên vành đáy chậu, 

kích thước (8cm x 5cm x 0,8cm); 01 (m t) chiếc kéo dài khoảng 27cm, lư i b ng 

kim loại dài khoảng 12cm, tay cầm b ng nhựa màu tím dài khoảng 15cm;  01 

(m t) con dao cán b ng gỗ dài khoảng 11cm, lư i b ng kim loại màu tr ng dài 

khoảng 17cm;  02 (hai) chiếc ghế nhựa màu đỏ, cùng kích thước, cùng loại, mỗi 

chiếc ghế có 4 chân, đ  dài mỗi chân tầm khoảng 30cm, mặt ghế dạng hình vu ng, 

cạnh khoảng 25cm. Tất cả những vật ch ng nêu trên hi n đang lưu giữ tại Chi cục 

Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, đ u đã kh ng còn giá trị 

sử dụng và chủ sở hữu tài sản kh ng có yêu cầu được nhận lại nên cần tịch thu tiêu 

hủy theo điểm c khoản 2 đi u 106 của B  luật tố tụng hình sự năm 2015. 

[8] V  trách nhi m dân sự: Người bị hại là anh Trần Hữu Ph đã được BTTH 

10.000.000 đồng và không có yêu cầu gì thêm nên HĐXX kh ng đ  cập đến. 

[9] Đối với các đối tượng tên Tr, T và nhóm thanh niên tham gia đánh Q hi n 

chưa rõ lai lịch nên Cơ quan cảnh sát đi u tra C ng an quận Thanh Khê tiếp tục 

đi u tra làm rõ, xử lý sau là phù hợp. 

[10] Án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo mỗi người phải chịu 200.000đ. 

[11] Xét các đ  nghị của vị đại di n Vi n Kiểm Sát tại phiên tòa h m nay là 

phù hợp pháp luật. 

[12] Các hành vi, quyết định tố tụng của Đi u tra viên, Kiểm sát viên trong 

quá trình đi u tra, truy tố, xét xử là hợp pháp, đã thực hi n đúng v  thẩm quy n, 

trình tự thủ tục pháp luật quy định. 

Vì các l  trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Tuyên bố các bị cáo Huỳnh Hữu V, Huỳnh Hữu P phạm tội “Cố ý gây 

thương tích”.   
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I. Trách nhiệm hình sự: 

1. Áp dụng Khoản 2 Đi u 104 B  luật hình sự năm 1999; khoản 3 Đi u 7; 

khoản 2 Đi u 134; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Đi u 51 B  luật hình sự năm 2015; 

Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 của Quốc H i; 

Xử phạt bị cáo Huỳnh Hữu V 27 (hai mươi bảy) tháng tù; Thời gian chấp 

hành hình phạt tù tính t  ngày 16-9-2017. 

2. Áp dụng Khoản 2 Đi u 104 B  luật hình sự năm 1999; khoản 3 Đi u 7; 

khoản 2 Đi u 134; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Đi u 51, điểm h khoản 1 Đi u 52 B  

luật hình sự năm 2015; Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 của Quốc H i; 

Xử phạt bị cáo Huỳnh Hữu P 30 (ba mươi) tháng tù; Thời gian chấp hành 

hình phạt tù tính t  ngày 27-10-2017. 

II. Xử lý vật chứng:  

Áp dụng điểm c khoản 2 đi u 106 của B  luật tố tụng hình sự năm 2015; 

Tuyên tịch thu và tiêu hủy các vật ch ng gồm:  

- 01 (m t) thau kim loại màu tr ng, đường kính khoảng 60cm, trên thau có 

m t vết lõm móp kh ng rõ hình dạng n m trên vành đáy chậu, kích thước (8cm x 

5cm x 0,8cm). 

- 01 (m t) chiếc kéo dài khoảng 27cm, lư i b ng kim loại dài khoảng 12cm, 

tay cầm b ng nhựa, màu tím dài khoảng 15cm.  

- 01 (m t) con dao cán b ng gỗ dài khoảng 11cm, lư i b ng kim loại màu 

tr ng dài khoảng 17cm. 

- 02 (hai) chiếc ghế nhựa màu đỏ, cùng kích thước, cùng loại, mỗi chiếc ghế 

có 4 chân, đ  dài mỗi chân tầm khoảng 30cm, mặt ghế dạng hình vu ng, cạnh 

khoảng 25cm.         

Vật ch ng nói trên Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng 

hi n đang tạm giữ theo Biên bản giao, nhận vật ch ng ngày 19-12-2017. 

III. Áp dụng đi u 99 B  luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc 

h i quy định v  m c thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án phí và l  phí 

Tòa án; 

Các bị cáo Huỳnh Hữu V, Huỳnh Hữu P mỗi người phải n p án phí hình sự 

sơ thẩm là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng). 

IV. Người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa có quy n kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án. Người tham gia tố tụng v ng mặt tại phiên 

tòa có quy n kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể t  ngày nhận được bản án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Đi u 2  uật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành 

án hoặc bị cư ng chế theo quy định tại các đi u 6,7 và đi u 9  uật thi hành án dân 

sự, thời hi u thi hành án được thực hi n theo quy định tại Đi u 30  uật Thi Hành 

án dân sự. 
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Nơi nhận:                                                                TM. HỘI  ĐỒNG XÉT XỬ 

- Người tham gia tố tụng;                                       THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Vi n kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê;   

- Thi hành án dân sự quận Thanh Khê;                                                

- C ng an quận Thanh Khê; 

-  ưu hồ sơ vụ án.                                                    

 

                                                                              TRẦN THỊ THANH MAI 

 

 


